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	    BỘ Y TẾ

Số:         /TTr - BYT
  Dự thảo       

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2025



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định 
chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, 
người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024 (gọi tắt là Kết luận số 83-KL/TW); Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (gọi tắt là Nghị quyết số 99/2023/QH15); Bộ Y tế kính trình Chính phủ xem xét và ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập (gọi tắt là Nghị định số 56/2011/NĐ-CP) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết số 20/NQ-TW) đã nêu rõ quan điểm: “Xây dựng hệ thống y tế… theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng” và “Nghề y là một nghề đặc biệt. Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt”, trong đó đưa ra nhiệm vụ, giải pháp là: “Thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế... có các chính sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở, các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong...”.
- Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết số 139/NQ-CP) đã giao: “Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đề xuất các cơ chế, chính sách để đảm bảo nguồn nhân lực cho bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ y tế, đặc biệt là những người có trình độ chuyên môn làm việc tại y tế cơ sở...và lĩnh vực y tế dự phòng...”.
          Kết luận số 83-KL/TW đã nêu: “Về sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp: Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu và quyết định việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp và chế độ đặc thù của lực lượng vũ trang, chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức một số chuyên ngành, nhất là phụ cấp theo nghề mà trong quá trình thực hiện có phát sinh bất hợp lý”.
Nghị quyết số 99/2023/QH15 đã nêu nhiệm vụ, giải pháp: ‘‘Nghiên cứu bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với cán bộ, nhân viên y tế nói chung, y tế cơ sở, y tế dự phòng nói riêng tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù công việc theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiển lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Khuyến khích các địa phương có chính sách thu hút cán bộ, nhân viên y tế cơ sở và trong lĩnh vực y tế dự phòng’’.
2. Cơ sở thực tiễn, sự cần thiết ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập (thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP):

Thứ nhất, Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ra đời đã đạt được nhiều kết quả góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập của công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; sau một thời gian dài thực hiện, tuy nhiên hiện nay, Nghị định số 56/2011/NĐ-CP đã có một số bất cập do mô hình bệnh tật của Việt Nam sau hơn 14 năm có nhiều thay đổi, các dịch bệnh mới nổi xuất hiện, diễn biến phức tạp, trong khi tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng; thách thức đối với y tế dự phòng là rất lớn, tuy nhiên, y tế dự phòng vẫn chưa thực sự được đánh giá đúng tầm quan trọng.

Bộ Y tế đã chủ động đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát số mắc và hạn chế tử vong, Bộ Y tế đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Từng bước triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh chưa đồng đều giữa các tuyến, vùng, miền, khu vực trong cả nước. Một trong số các giải pháp đó là xây dựng chế độ chính sách thu hút cán bộ làm công tác y tế cơ sở, y tế dự phòng và điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với các công việc chuyên môn có mức độ lây nhiễm cao cho phù hợp với tình hình thực tế.
Thứ hai, Bộ Y tế đã chủ trì phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và 63 địa phương trên phạm vi toàn quốc đánh giá, xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. 

Từ những vấn đề nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP là cần thiết.
II. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục tiêu chung 

Xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP phù hợp với thực tế về điều kiện kinh tế, mặt bằng thu nhập bình quân của người lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động ngành y tế tương xứng với vị trí việc làm nhằm thu hút, duy trì, bảo đảm đủ nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn y tế nhất là tại tuyến y tế cơ sở, trong lĩnh vực y tế dự phòng giảm thiểu tình trạng viên chức y tế bỏ việc, thôi việc; đáp ứng yêu cầu phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe càng cao của nhân dân; tăng khả năng tiếp cận và tạo sự bình đẳng trong việc sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tuyến y tế cơ sở.

2. Mục tiêu cụ thể

- Thể chế đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, thống nhất với hệ thống pháp luật;
- Góp phần thu hút, duy trì đội ngũ bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng có trình độ đại học trở lên về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến cơ sở và lĩnh vực y tế dự phòng của các địa phương nhằm giải quyết khó khăn về thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn tại tuyến y tế cơ sở và trong lĩnh vực y tế dự phòng;
- Tạo động lực cho viên chức y tế yên tâm công tác, gắn bó phục vụ lâu dài tại y tế cơ sở và y tế dự phòng, giảm thiểu tình trạng bỏ việc, thôi việc góp phần nâng cao chất lượng của y tế cơ sở, y tế dự phòng giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế bảo đảm chất lượng;
- Bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch; tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình soạn thảo. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện quy trình quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Y tế đã triển khai các công việc sau:

1. Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.
2. Ngày 12/12/2024, Bộ Y tế đã có Công văn số 7726/BYT-TCCB gửi xin ý kiến của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định.

3. Bộ Y tế đã tiếp thu ý kiến của 16/30 các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 45/63 tỉnh, thành phố góp ý vào dự thảo Tờ trình và Nghị định. Trong đó, có 16 tỉnh, thành phố, 05 bộ ban ngành nhất trí hoàn toàn với dự thảo Nghị định; có 29 tỉnh, thành phố và 16 bộ ban ngành có ý kiến góp ý (phụ lục kèm theo).

4. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Y tế đã hoàn thiện dự thảo Nghị định.
5. Ngày 19/02/2025, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ban hành Công văn số 111/TTĐ-DLĐT về việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
6. Ngày ..../..../2024, Bộ Y tế đã có Tờ trình số .../TTr-BYT trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và Công văn số .../BYT-TCCB ngày .../..../2024 của Bộ Y tế đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.
7. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số .../BCTĐ-BTP ngày .../.../2024 của Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và đã có Tờ trình số .../TTr-BYT ngày .../.../2024 trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Về bố cục dự thảo Nghị định

Nghị định gồm có 8 Điều:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh;
Điều 2. Đối tượng áp dụng;

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng và cách tính phụ cấp;

Điều 4. Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề;

Điều 5. Thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế;

Điều 6. Nguồn kinh phí chi trả;

Điều 7. Tổ chức thực hiện;

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
2. Về nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định:

2.1. Về phạm vi điểu chỉnh:

Nghị định này quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, cách tính phụ cấp, mức hưởng, thời gian hưởng và nguồn chi trả của chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập.

2.2. Về đối tượng áp dụng: Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với: (1). Viên chức, người lao động hợp đồng công tác tại: các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y, dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; phòng, chống tệ nạn xã hội; trợ giúp xã hội và các lĩnh vực khác thuộc ngành y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn; (2). Nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập; (3). Người làm chuyên môn y tế công tác tại các cơ sở thuộc lực lượng vũ trang.

2.3. Về mức hưởng:

a) Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với:

- Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: 

+ Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, phục vụ người mắc bệnh phong, lao, tâm thần, HIV/AIDS, bệnh truyền nhiễm nhóm A;


+ Khám, điều trị, chăm sóc người bệnh hồi sức tích cực;


+ Giám định pháp y, pháp y tâm thần, giải phẫu bệnh lý, bảo quản trông nom xác;

+ Làm việc trong phòng xét nghiệm yêu cầu an toàn sinh học cấp III;

+ Giám sát phòng, chống HIV/AIDS; 

+ Khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

- Viên chức làm chuyên môn y tế tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; huyện đảo, xã đảo thuộc khu vực biển đảo.

- Bác sĩ làm việc tại các xã khu vực II thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với:

- Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau:


+ Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A); người bệnh cấp cứu (kể cả cấp cứu ngoại viện); chống độc; người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; thương binh, bệnh binh;


+ Xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất;


+ Kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn; 


+ Xạ trị; hóa trị; sinh học phân tử; y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư;

+ Kiểm dịch y tế biên giới;

+ Giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm.

- Bác sĩ làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các viện y tế dự phòng.

c) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với: 
- Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: Khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, nhi, bỏng, da liễu, kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.

- Viên chức làm chuyên môn y tế tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các viện y tế dự phòng và các cơ sở điều trị nghiện chất.

d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với: 

- Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: 

+ Xét nghiệm; khám bệnh; chữa bệnh; chăm sóc, phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; sản xuất, pha chế thuốc hóa dược; bảo quản, cấp phát thuốc và nguyên liệu làm thuốc; kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất thông thường, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm, dinh dưỡng; sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản; y tế lao động, vệ sinh môi trường; y tế dự phòng; trợ giúp xã hội (trừ các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này);

+ Dân số;

+ Công tác xã hội.

- Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở chuyên khoa về các lĩnh vực: bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y, pháp y tâm thần; cấp cứu ngoại viện.

đ) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với:

- Viên chức được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: 

+ Truyền thông giáo dục sức khỏe;

+ Làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học.

- Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung.

e) Đối với người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ được phân công trực tiếp làm các công việc đã nêu ở trên thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu sự nghiệp để xem xét, quyết định cho hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề nhưng không vượt quá mức quy định tại các mục tương ứng nêu trên.

3. Về dự kiến kinh phí khi thực hiện Nghị định

3.1. Số người hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề  
	 TT
	Nội dung
	Trung ương
	CDC
	TTYT huyện
	BVĐK huyện
	Trạm Y tế xã

	
	Tổng số người hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề
	31.354
	10.052
	38.250
	18.908
	59.179

	
	Nhóm hưởng mức 20%
	3.951
	1.083
	9.505
	1.547
	473

	
	Nhóm hưởng mức 30%
	972
	1.059
	4.783
	284
	3137

	
	Nhóm hưởng mức 40%
	17.119
	4.687
	57.072
	11.855
	47935

	
	Nhóm hưởng mức 50%
	3.480
	151
	5.167
	1.934
	118

	
	Nhóm hưởng mức 60%
	3.794
	1.987
	10.334
	2.040
	2190

	
	Nhóm hưởng mức 70%
	2.038
	1.085
	7.675
	1.249
	5326


3.2. Dự kiến tiền lương và phụ cấp chức vụ hiện hưởng

                                                                                Đơn vị tính triệu đồng/tháng

	TT
	Nội dung
	Trung ương
	CDC
	TTYT huyện
	BVĐK huyện
	Trạm Y tế xã

	
	Nhóm hưởng mức 20%
	27.921
	7.653
	67.170
	10.932
	3.343

	
	Nhóm hưởng mức 30%
	2.938
	3.201
	14.456
	858
	9.481

	
	Nhóm hưởng mức 40%
	51.739
	14.166
	172.491
	35.830
	144.876

	
	Nhóm hưởng mức 50%
	10.518
	456
	15.616
	5.845
	357

	
	Nhóm hưởng mức 60%
	11.467
	6.005
	31.233
	6.166
	6.619

	
	Nhóm hưởng mức 70%
	6.160
	3.279
	23.196
	3.775
	16.097

	
	Tổng số
	110.743
	34.760
	324.171
	63.406
	180.773

	
	
	713.907


3.3. Tổng số kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách này ước tính khoảng 357 tỷ đồng/tháng. 
V. VỀ TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ NGÀNH

Trong quá trình xây dựng văn bản, Bộ Y tế đã xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định. Bộ Tư pháp đã xác định trình tự, thủ tục soạn thảo Nghị định đã bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Về cơ bản, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Y tế đều nhất trí với dự thảo Nghị định. Bộ Y tế đã tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (có bản tổng hợp kèm theo).
VI. ĐỀ XUẤT CỦA BỘ Y TẾ

Bộ Y tế dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập thay thế Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Y tế kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, TCCB, PC.
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